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NỘI DUNG

• TỔNG QUAN VỀ NEU VÀ KHOA KT&QLNNL1.

• TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN KTXH VIỆT NAM 
LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC GDNN VÀ DI DÂN 
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

2.

• CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN3.
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• Địa chỉ: 207 Giai Phong Street, Hai Ba Trung, Hanoi
• Website: https://www.neu.edu.vn/ 

1956 - Trường Kinh tế - Tài chính, thuộc hệ thống Đại học Nhân dân Việt Nam 

trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.

1958- Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục.

1965- Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.

1985- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chính phủ giao ba nhiệm vụ chính (1989):

1 / Tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô;

2 / Đào tạo các chuyên ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trình độ 

đại học và sau đại học; và

3 / Đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Số sinh viên đại học / năm: 6000; Số sinh viên sau đại học / năm: 1300

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội

Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực

1. GIỚI THIỆU VỀ NEU / HRE&M
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1. GIỚI THIỆU VỀ NEU / HRE&M

• Khoa Kinh tế Lao động1961

• Khoa Kinh tế Lao động và
Dân số

1990

• Khoa Kinh tế và Quản lý
Nguồn nhân lực

9/2007-2022

• Address: 207 Giai Phong Street, Hai Ba Trung, Hanoi
• Phone: (08) 3856 1250 – 3957 2040• Fax: (08) 3856 1250
• Website: https://khoaquanlynguonnhanluc.neu.edu.vn/
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Quản trị
nhân lực

Kinh tế và
Quản lý
nguồn nhân
lực

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội

Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực

1. GIỚI THIỆU VỀ HRE&M
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Các lĩnh vực nghiên cứu của HRE&M liên quan tới di dân lao động

1. Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị chính sách
về Dân số và Phát triển, quản lý nguồn nhân lực
- Phục vụ như một trung tâm phát triển tri thức,
truyền bá các khái niệm và can thiệp tiên tiến
trong lĩnh vực phát triển thị trường lao động, di
dân lao động.
- Đánh giá chương trình & dự án, tác động kinh
tế – xã hội của chương trình dự án trong lĩnh
vực phát triển dân số và nguồn nhân lực.
2. Nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực quản trị
nhân sự và phát triển tổ chức, doanh nghiệp
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2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam

Dân số, Thị trường lao động (GSO.2020)
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2. Tổng quan phát
triển KTXH ở Việt Nam

• Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước 
có thu nhập cao vào năm 2045

(TNBQ/người cần tăng trưởng bình 
quân hàng năm khoảng 5%)

• Việt Nam cũng đang hướng tới mục 
tiêu phát triển xanh hơn, bao trùm 
hơn.

• Tương lai của Việt Nam đang được 
định hình bởi một số xu hướng lớn:

- Dân số đang già đi nhanh chóng

- Thương mại toàn cầu đang giảm

- Suy thoái môi trường, biến đổi khí 
hậu và các vấn đề tự động hóa ngày 
càng gia tăng
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Biến động quy mô dân số ở Việt Nam, 1990–2100

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam
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Population Pyramid of Viet Nam, 1990–2020

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam
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Dân số, Thị trường lao động (GSO.2020)

Trong thời kỳ đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp của

thanh niên vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thanh niên

(15 đến 24 tuổi) hiện không làm việc cũng

không tham gia giáo dục hoặc đào tạo

(NEET) tiếp tục tăng.

Hiện nay, vẫn còn một lực lượng lao động 

tiềm năng chưa được khai thác đáng kể, đặc 

biệt là lao động trẻ; việc sử dụng nhóm lao

động này trở nên hạn chế hơn trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam
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Năm Động
lực/mục
tiêu

Tổng (trong
đó, số nữ)

Nơi đến

2019 Giải quyết
việc làm

152.695 
(54.927)

Japan, Taiwan (China), the Republic 
of South Korea and Romania

2020 Giải quyết
việc làm, 
covid-19

42.837 22,195 departed to Japan, 17,964 to 
Chinese Taipei, 985 to Korea and 713 
to European countries

Cho đến
nay

Sinh viên du 
học

190,000 United States, the UK, Canada, Japan, 
Australia, and Germany.

2018-
2020

2021-
2025

BĐKH, thiên
tai

trên 20.2 
nghìn hộ gia
đình

142 nghìn hộ
(710 nghìn
người)

Sơ tán

Sẽ cần được sơ tán

2.1. Mức độ và xu hướng di cư, động lực: Dữ liệu di cư lao động quốc tế ở Việt Nam 

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam-Di dân

Việt Nam đánh giá việc thực hiện Hiệp ước Toàn cầu về Di cư An toàn, Có trật tự và 

Thường xuyên (22/11/2021 VN; 5/2022 New York)
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2.2. Xu hướng di dân lao động với Đức

Thiếu nhân lực tại thị trường Đức

Tỷ lệ sinh của người Đức trong một thời gian dài giảm 
mạnh, đang trong thời kỳ gần như toàn dụng lao động, 
trong khi nước Đức chuẩn bị tiếp nhận một thế hệ lao 
động đã nghỉ hưu đông nhất. Dân số Đức trong độ tuổi 
lao động từ 20 đến 65 sẽ giảm 3,9 triệu người vào năm 
2030 và 10,2 triệu người vào năm 2060.

Hơn 60% doanh nghiệp Đức đang đối mặt với tình trạng 
thiếu lao động có tay nghề cao. 

Từ nay đến năm 2050, bình quân mỗi năm Đức cần 
400.000 lao động từ bên ngoài Liên minh Châu Âu. 

www.rfi.fr/vi/quoc-te/20181219-thieu-lao-dong-duc-mo-cua-cho-di-dan-kinh-
te+&cd=3&hl=vi&ct=clnk&gl=vn  12/2018

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam-Di dân
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2.1. Xu hướng di dân lao động với Đức

http://vamas.com.vn/hoat-dong-cung-ung-dieu-duong-vien-sang-cong-hoa-lien-bang-duc_t221c657n44497

Center for Overseas Labor (COLAB); VIVANTES (Germany's largest group of hospitals and nursing homes)

http://vamas.com.vn/hoat-dong-cung-ung-dieu-duong-vien-sang-cong-hoa-lien-bang-duc_t221c657n44497

Năm Số người Nghề Đối tác

2015 102 Chăm sóc NCT DOLAB/GIZ (pilot)

2017 72 Chăm sóc bệnh nhân DOLAB/GIZ (pilot)

2018 77 Chăm sóc bệnh nhân DOLAB/GIZ (pilot)

2016 76 Chăm sóc NCT DOLAB/GIZ /VIVANTES

2017 82 Chăm sóc NCT DOLAB/GIZ /VIVANTES

2018 110 Chăm sóc NCT DOLAB/GIZ /VIVANTES

2019 
(tuyển)

391 Chăm sóc NCT
+ Chăm sóc bệnh nhân

DOLAB/GIZ /VIVANTES

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam-Di dân
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2.1. Xu hướng di dân lao động với Đức

Chi phí đi Đức làm việc: Một người di dân lao động sang Đức có thể
phải mất một khoản phí nhất định (tương đương 10.000 eur), nhưng nếu
tham gia các dự án/chương trình hợp tác với CHLBĐ, thì chi trả các khoản
phí không đáng kể.

Lương cơ bản: phụ thuộc vào nghề, lương của Điều dưỡng viên 
sẽ là 3.000 EURO / tháng (Trung bình quy ra tiền Việt Nam là 
lương tháng nhận được từ 50 đến 60 triệu đồng).Các ngành, nghề, 
lĩnh vực khác sẽ rơi vào con số 2.500 EURO / tháng (không bao 
gồm tiền thưởng, tiền làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được đề 
nghị cao khác).

Số lượng người Việt Nam tại Đức lên đến 170.000 người

https://nhanlucnhatban.com/xuat-khau-lao-dong-
duc/#:~:text=Chi%20ph%C3%AD%20%C4%91i%20XKL%C4%90%20%C4%90%E1%BB%A9c,
%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%20kho%E1%BA%A3ng%20260%20tri%E1%BB%87u%20VN%
C4%90). 

2 Tổng quan phát triển KTXH ở Việt Nam-Di dân

http://vamas.com.vn/hoat-dong-cung-ung-dieu-duong-vien-sang-cong-hoa-lien-bang-duc_t221c657n44497
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Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu, dữ liệu có sẵn xem xét các khái niệm, thuật ngữ và các 
xu hướng mới về vấn đề di cư lao động bền vững trong bối cảnh quốc tế. 
Nghiên cứu trường hợp theo quốc gia thu thập dữ liệu thực tế về nhận 
thức của các bên liên quan và các mô hình mới nổi có tiềm năng cải thiện 
tính bền vững, sự chấp nhận của xã hội và chia sẻ công bằng giữa chi phí và 
lợi ích của vấn đề di cư lao động quốc tế có quản lý.

Câu hỏi nghiên cứu
Tổng quát: Nhận thức về tính bền vững của các kế hoạch di cư lao động
lành nghề quốc tế như thế nào?
- Nhận thức về chi phí và lợi ích đã thực hiện và dự kiến của các kế hoạch di 
cư được chọn như thế nào?
- Đánh giá tiềm năng của chương trình Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) 
trong việc khiến di cư lao động có lợi cho tất cả mọi người như thế nào?
- Vai trò các bên liên quan trong các kế hoạch di cư lao động quốc tế như
thế nào?

3. Kết quả nghiên cứu cơ bản
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3 Kết quả nghiên cứu cơ bản

Các bên liên quan chính ở Việt Nam về “Di cư 
lao động bền vững” đã và sẽ tham gia phỏng vấn

• Bộ LĐTB&XH/Sở LĐTB&XH/ Cục quản lý lao động
ngoài nước/ 

• Tổng cục GDNN (DVET)/ Hệ thống các trường
dạy nghề trực thuộc các bộ/ngành ( trường
LILAMA 2)

• Hiệp hội XKLĐ Việt Nam-VAMAS

• Hiệp hội nghề nghiệp (VAMI)

• NgườI tham gia đào tạo nghề và di dân (HS 
trường LILAMA II)
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Nguồn: Kết quả từ MoLISA

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam
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“ Bản chất của di chuyển lao động kỹ năng, đối với cá nhân là lợi ích kinh tế và cuộc sống, lợi ích về kiến 
thức và kinh nghiệm; còn đối với thị trường lao động là sự đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
theo cơ chế thị trường và phụ thuộc vào cơ chế kinh tế của mỗi vùng, mỗi quốc gia, mỗi khu vực”

“Khẳng định vai trò của XKLĐ và đưa ra các chiến lược sử dụng di dân lao động quốc tế như một chiến 
lược phát triển kinh tế, sẽ liên quan đến việc đề ra các chính sách cho sự tham gia của cộng đồng người 
di cư và tái hòa nhập của những người di cư trở về là ưu tiên, bao gồm tất cả các khía cạnh của di cư và 
phối hợp chính sách di cư với các chiến lược việc làm, giáo dục và kỹ năng

“Nội dung di chuyển lao động kỹ năng: 

(i) Khuôn khổ, chính sách đối với lao động di dân; 

(ii) Nguồn lực và năng lực của di chuyển (hay còn gọi là kỹ năng và năng lực di chuyển) của người lao 
động; 

(iii) Thực hiện di chuyển lao động (tự phát hoặc có tổ chức); và

(iv) Quản lý quá trình di chuyển lao động có tay nghề”

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả từ MoLISA và VAMAS
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a/Quy mô/cơ cấu di dân lao động quốc tế. 

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả thu thập dữ liệu từ MoLISA
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Lao động Việt Nam đi làm việc tại các thị trường theo ngành nghề

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả từ MoLISA
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• Sự sẵn sàng cho sản xuất trong tương lai của các nước thành viên ASEAN

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế thế giới (2018), Báo cáo về sự sẵn sàng cho tương lai của sản xuất, 

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam
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Số lao động trong 7 ngành nghề theo MRAs trong AEC

Nguồn: ILO/ADB (2015), Cộng đồng ASEAN 2015,

Xếp hạng theo chỉ số thông thạo

tiếng Anh EF EPI của ASEAN 2018

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam
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b/ Lợi ích của di dân lao động/ Những rào cản và thách thức

Về việc làm: góp phần giải quyết việc làm 

Kiều hối: Năm 2021 lên tới 18,06 tỷ USD,  tăng 7,3% so với 2020 (17,2 tỷ-5% GDP), tang gấp gần 14 lần so với

năm 2000. Tính bình quân trong hơn 10 năm qua, lượng kiều hối về Việt Nam tăng bình quân 10-15% 

mỗi năm. Kiều hối chiếm 4,9% GDP (knomad-Đối tác Tri thức Toàn cầu về Di cư và Phát triển data/remittances)

Quy mô và tỷ trọng kiều hối 

so với GDP của Việt Nam 

2000-2017 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ

-bên trái và %GDP -bên phải)

Nguồn: Báo cáo Tài chính

cho phát triển bền vững ở Việt Nam

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả từ MoLISA
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b/ Lợi ích của di dân lao động/ Những rào cản và thách thức

Thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng: Người lao động Việt Nam ở 

nước ngoài gửi bình quân 735 USD / tháng về cho gia 

đình tại Việt Nam. Kiều hối không còn là một nguồn thu 

nhập bổ sung mà nó đã trở thành một trong những 

nguồn sinh kế chính

Tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực của Việt Nam: tạo điều kiện để nhân lực trong nước 

hội nhập nâng cao kỹ năng và tác phong lao động phù 

hợp yêu cầu.

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả từ MoLISA
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c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển 

lao động kỹ năng:  

+ Việt Nam hiện có chủ trương và chính sách 

khuyến khích chuyên gia, lao động kỹ năng đi 

làm việc ở nước ngoài.

+ Hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp 

ứng được nhu cầu quản lý về di chuyển lao động 

với việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

lợi của bản thân các  cơ  quan  chính  phủ liên  

quan,  các  doanh  nghiệp  và  người  lao  động 

(Luật 72/2006/QH11 và Luật 69/2020/ QH14)

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Nguồn: Kết quả từ MoLISA
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Các văn bản chính sách và pháp 

luật về di cư và di cư lao động 
quốc tế

Ngày có
hiệu lực

Nội dung

1. 51/2019 / QH14-Luật xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam

Hiệu lực: 
01/07/2020
Ban hành: 
25/10/ 
2019

Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người nước 
ngoài xuất nhập cảnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

2. Luật Người lao động đi khách Việt 

Nam 2020 (Luật 69), thay thế Luật 

Người đi làm thuê Việt Nam 2006 
(Luật 72)

01-01-2022 - bao gồm một số điều khoản mới về việc cấm lôi kéo, dụ dỗ, 

hứa hẹn sai sự thật, quảng cáo gian dối hoặc các thủ đoạn 

khác để lừa dối người lao động và lợi dụng việc tuyển dụng để 
buôn người, bóc lột, cưỡng bức lao động.

- giảm phí tuyển dụng và các chi phí liên quan đối với người lao 
động nhập cư bằng cách cấm chuyển phí môi giới cho họ.

- thúc đẩy bình đẳng giới, khả năng cho người lao động di cư 

đơn phương thanh lý hợp đồng trong các tình huống bị đe 
dọa, quấy rối tình dục, ngược đãi hoặc cưỡng bức lao động

Phản ứng của Việt Nam đối với việc đánh giá Hiệp ước toàn cầu tự nguyện về Di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên (GCM) vào tháng 3 năm 2021 

.Quyết định số 402 / QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp ước toàn cầu về di cư an 

toàn, trật tự và thường xuyên của Liên hợp quốc; 

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng
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Các văn bản chính sách và 

pháp luật về di cư và di cư 
lao động quốc tế

Ngày
có
hiệu
lực

Nội dung

3. Việt Nam đã phê chuẩn 7/8 

Công ước cơ bản của ILO. Việt 

Nam đã bỏ phiếu phê chuẩn 

Công ước Lao động cưỡng bức 

năm 1957 (số 105) vào ngày 8 
tháng 6 năm 2020

6/2021 Quan tâm đến việc xóa bỏ lao động cưỡng bức, 

không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng trong 

việc làm và nghề nghiệp, tự do khỏi lao động có hại 
cho trẻ em, tự do liên kết và thương lượng tập thể

4. Quyết định số 402 / QĐ-TTg 

về Kế hoạch thực hiện Hiệp 

ước toàn cầu về di cư an toàn, 

có trật tự và thường xuyên (sau 

đây gọi là Kế hoạch thực hiện 
GCM),

20-3, 
2020

Chính phủ có kế hoạch xem xét phê chuẩn các 

công ước liên quan trong giai đoạn 2020-2030 bao 

gồm Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả 

người lao động nhập cư và các thành viên trong 

gia đình của họ, và các Công ước của ILO bao 

gồm Công ước về di cư để có việc làm (Sửa đổi), 

1947 (Số 97 ), Công ước về Người lao động di cư 

(Điều khoản bổ sung), năm 1973 (Số 143), Công 

ước về các cơ quan việc làm tư nhân, 1997 (Số 

181) và Nghị định thư năm 2014 về Công ước Lao 
động cưỡng bức, 1930

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng
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Các văn bản chính sách và pháp luật về di 
cư và di cư lao động quốc tế

Ngày có
hiệu lực

Nội dung

5. Quyết định 174 / QĐ-TLĐ (Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam-TLĐLĐVN)

Feb 3, 2020. hỗ trợ người lao động nhập cư Việt Nam và 

người lao động nhập cư tại Việt Nam tham gia 

dưới mọi hình thức tổ chức của TLĐLĐVN. 

Đây là một bước tiến đáng chú ý nhằm tăng 
cường quyền của người lao động nhập cư

6. Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (theo Quyết định 1055 / QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ)

July 20, 
2020

đảm bảo sinh kế, giảm thiểu các yếu tố gây ra 

di dời, bao gồm một số biện pháp như: ban 

hành bộ tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu, cải 

thiện hệ thống quản lý rủi ro, tăng cường khả 

năng phục hồi và thích ứng của cộng đồng, 
v.v..

7. - Việt Nam đã ký 08 thỏa thuận hợp tác- Việt 

Nam đang xây dựng Khung trình độ quốc gia 

để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
trong ASEAN

- Việt Nam tích cực tham gia vào các tiến trình 

khu vực và quốc tế về di cư như Tiến trình 

Bali, Tiến trình Colombo, Diễn đàn Toàn cầu về 
Di cư và Phát triển.

2019 tăng cường hợp tác quốc tế nhằm mở rộng các 

con đường di cư an toàn, có trật tự và thường 
xuyên trong điều kiện di cư lao động

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng
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c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng:  

• Hiện tại, Việt Nam và các nước chưa có nhiều sự công nhận quốc gia về trình độ và kỹ năng nghề.

Tám thỏa thuận thừa nhân lẫn nhau đã được ký

(MRAs)                                                                                             

Nguồn: Kết quả từ Molisa)

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

Khuôn khổ, chính sách chung về di chuyển
lao động kỹ năng trong ASEAN
+ Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân
(MNP):
+ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA)
+ Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)
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Source: Vietnam’s response to the voluntary Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) review March 
2021

Các dự án Các đối tác
tham gia

Nội dung

1. 1. Trách nhiệm của
Doanh nghiệp trong
Xóa bỏ tình trạng Nô
lệ và Buôn bán người
(CREST 2017-2022) 
Nâng cao Năng lực của
Ngành để Thực hiện
Các Mô hình Tuyển
dụng có Đạo đức ở 
Việt Nam, Nepal và
Hàn Quốc

IOM Việt Nam, 
sáng kiến do 
Đại sứ quán
Thụy Điển tại
Thái Lan tài trợ

• tìm cách cho phép các đối tác khu vực tư 

nhân bảo vệ tốt hơn quyền con người và 

quyền lao động của người lao động nhập 

cư ở Châu Á

• tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và 

hợp tác đa bên giữa các chính phủ, 

doanh nghiệp và xã hội dân sự, xây dựng 

cam kết kinh doanh và quan hệ đối tác để 

tối đa hóa tác động trong việc xóa bỏ chế 

độ nô lệ hiện đại và cung cấp các công cụ 

hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết 

các tình trạng dễ bị tổn thương của lao 

động nhập cư

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam

c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng
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Vietnam’s response to the voluntary Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) review March 2021

Các dự án Các đối tác Nội dung

2. Dự án Cải 

cách Pháp luật 

về Di cư Lao 
động Việt Nam đi 

làm việc ở nước
ngoài

ILO ủng hộ việc sửa đổi Luật 69 dựa trên bằng 

chứng, dựa trên quyền và đáp ứng giới cũng 

như các đề xuất phản đối sẽ làm tăng khả năng 

mắc nợ và người lao động rơi vào tình trạng bất 
thường, tăng khả năng buôn người

3. Quy tắc ứng 

xử áp dụng cho 

doanh nghiệp 

Việt Nam đưa 

người lao động 

đi làm việc ở 

nước ngoài 

(CoC-VN) - sửa 

đổi Quy tắc ứng 

xử (CoC-VN)

Do Hiệp hội Cung ứng 

Nhân lực Việt Nam 

(VAMAS) phát triển năm 
2010Năm 2018, 

ILO và IOM đã cung cấp 

hỗ trợ, phát triển cơ chế 

giám sát và đánh giá và 

các công cụ để giám sát 

việc tuân thủ CoC-VN và 

xếp hạng các cơ quan 
tuyển dụng

Năm 2019, HHXKLĐ hoàn thành giai đoạn thứ 

năm giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử 

liên quan đến 124 đơn vị tuyển dụng. CoC đặt 

ra các tiêu chuẩn điều chỉnh hành vi của các cơ 

quan tuyển dụng, bao gồm việc mở rộng đào 

tạo chính quyền địa phương và các cơ quan về 

lao động cưỡng bức và các hành vi lạm dụng 

khác mà Bộ luật tìm cách loại bỏ, tác động trực 

tiếp đến khoảng 65% lao động nhập cư Việt 

Nam thông qua các cơ quan tuyển dụng

c/ Hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng

3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.1 Quan niệm về di dân lao động bền vững ở Việt Nam
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Đẩy mạnh phát triển GD&ĐT NN, đặc biệt ĐT nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng NNL cho

chuyển đổi cơ cấu KT và phục vụ XKLĐ

Tổng quan chính sách về đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

Bộ luật lao động năm 2019

Đối với người lao động: Theo Khoản 1 Điều 59 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

“1. Người lao động được tự do lựa chọn đào tạo nghề nghiệp, tham gia đánh giá, công nhận kỹ năng 
nghề quốc gia, phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm và khả năng của mình.”

Đối với người sử dụng lao động: Theo Khoản 2 Điều 59 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 

20/11/2019:

“2. Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề 
nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và người lao động 
khác trong xã hội thông qua hoạt động sau đây:

a) Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào 
tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề 
nghiệp khác theo quy định;

b) Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động; tham gia hội đồng kỹ năng nghề; dự báo nhu cầu và 
xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tổ chức đánh giá và công nhận kỹ năng nghề; phát triển năng lực 
nghề nghiệp cho người lao động.”
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* Tổng quan chính sách về đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

Các văn bản chính sách và pháp luật

Khung trình độ quốc gia giáo dục
đại học Việt Nam giai đoạn 2020-
2025 (ban hành kèm theo Quyết
định số 436 / QĐ-TTg ngày 30 
tháng 3 năm 2020)

Thực hiện chủ trương của Đảng theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ 13: "Triển khai có hiệu quả hệ thống 

giáo dục quốc dân mới theo mục tiêu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Đa dạng hóa phương thức đào tạo theo mô 

hình giáo dục mở, quốc khung trình độ, liên 

kết thị trường và đáp ứng yêu cầu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuẩn bị 

nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế số và xã hội số ”;Các quy định 

của Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại 

học, Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc 
hội.

Khung trình độ quốc gia giáo dục
nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn
2021-2025 (ban hành kèm theo
Quyết định số 1232 / QĐ-TTg ngày
15 tháng 7 năm 2021)
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* Tổng quan chính sách về đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

Về hệ thống chính sách đào tạo nghề: khá đồng bộ, toàn diện, thể hiện trong Văn kiện 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp 
hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VIII về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, Hiến pháp 2013, Bộ Luật lao động, Luật Việc làm, Luật Công 
đoàn, Luật Người khuyết tật, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam…và 132 văn 
bản quy phạm pháp luật riêng đề đào tạo nghề (01 Luật, 01 chỉ thị, 07 nghị định, 15 quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, 79 thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 22 
thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ liên 
quan, 07 quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Về trình độ và đối tượng đào tạo nghề: 04 trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ 
cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng. Các trình độ này được áp dụng cho học sinh, công 
dân, lao động nông thôn và lao động nữ.

Về hệ thống cơ sở dạy nghề: 03 loại hình trường công lập; trường tư thục và trường có 
yếu tố nước ngoài. Giai đoạn 2006 - 2010 có 04 loại cơ sở là trường cao đẳng, trung cấp 
nghề, trường dạy nghề và Trung tâm dạy nghề. Sau năm 2010 không còn trường dạy nghề. 
Từ năm 2015, các Trung tâm dạy nghề được gọi là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo 
Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về danh mục nghề theo trình độ đào tạo: 488 nghề trình độ trung cấp (trong đó có 45 
nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), 414 nghề trình độ cao đẳng (trong đó có 45 
nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm); 100 nghề trọng điểm quốc gia; 30 nghề trọng 
điểm khu vực và 26 nghề trọng điểm quốc tế. 
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* Tổng quan chính sách về đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

Về chính sách dành cho người học nghề: có 03 nhóm trước, trong và sau đào tạo

• Trước đào tạo, 05 loại, gồm chính sách tuyển sinh học nghề; tuyển thẳng; cử tuyển; 
liên thông các trình độ nghề và chính sách đối với lao động nông thôn và lao động nữ 
đều quan tâm đến 2 tiêu chí chất lượng cao là “trí lực và “thể lực”.

• Trong đào tạo nghề, có 12 loại chính sách phụ nữ được hưởng như nam giới gồm: 
chính sách học bổng; miễn học phí; giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ chi 
phí học nghề ngắn hạn trình độ cơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; hỗ trợ học phí 
đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; bảo lưu kết quả học tập và trở 
lại tiếp tục học trong thời hian không quá 5 năm; bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo 
nghề; vay vốn tín dụng học nghề; miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh; hỗ 
trợ nội trú; hỗ trợ chi phí tiền ăn và đi lại; tôn trọng và đối xử bình đẳng, khen thưởng 
và 04 loại riêng đối với lao động nữ gồm hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại, vay 
vốn vay học nghề và hỗ trợ nội trú.

• Sau đào tạo nghề, có 05 loại, gồm chính sách tuyển dụng; tiền lương; bố trí việc làm 
cho người được cử tuyển; hỗ trợ vốn, lãi suất và chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, 
giới thiệu sản phẩm.

Về chính sách dành cho cơ sở đào tạo nghề: có 03 loại, gồm chính sách phát triển mạng 
lưới và đầu tư cho cơ sở đào tạo nghề phát triển khung trình độ nghề, chương trình và 
giáo trình; phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, trong đó cs phát triển mạng lưới có 07 
chính sách cụ thể và 08 chính sách xã hội hóa công tác dạy nghề
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Chiến lược phát triển GDNN 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 thể hiện rõ quan điểm: 

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển 

nguồn nhân lực, nhằm tận dụng cơ hội dân số vàng, hình thành nguồn nhân lực trực 

tiếp có chất lượng, hiệu quả. và kỹ năng nghề cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước.

-Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội 

nhập, chú trọng quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo; quan tâm đầu tư, đẩy mạnh 

hợp tác quốc tế để phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo 

đạt trình độ tương đương khu vực và thế giới. 

Mục tiêu: 

Đến năm 2025, phấn đấu bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo phục vụ sự 
nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chất lượng đào tạo của 
một số trường tiếp cận trình độ của các nước ASEAN-4, trong đó một số ngành nghề 
tiếp cận trình độ của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; góp phần 
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lên 30%

(Quyết định số 2239 / QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045)
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Hiện trạng của hệ thống TVET: Giáo dục nghề nghiệp (*) chia theo Mục tiêu và Năm (Tổng
cục Thống kê, 2020)

2016 2017 2018 2019 2020

Number of vocational training institutions 
(Institutions)

2.697,0 3.006,0 2.957,0 3.024,0 3.005,0

Number of vocational training institutions 
(Institutions) public

1.465,0 1.574,0 1.299,0 1.441,0 1.345,0

Number of vocational training institutions 
(Institutions) private

1.232,0 1.432,0 1.658,0 1.583,0 1.660,0

Number of teacher (000i) 67,7 86,4 86,9 84,3 84,0

Number of teacher - Public (000) 41,6 58,4 58,8 50,7 47,5

Number of teacher - Private (000) 26,1 28,0 28,1 33,6 36,5

Number of teacher - Male (000) 47,9 56,7 56,2 53,6 55,5

Number of teacher - Female (000) 19,8 29,7 30,7 30,7 28,5

Number of graduated student (000) 1.479,4 1.984,0 2.100,0 2.200,0 2.190,0

Number of graduated student-public (000) 965,4 1.291,6 1.350,9 1.425,9 989,6

Number of graduated student-private (000) 514,0 692,4 749,1 774,1 1.200,4
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Hợp tác với Đức về GD&ĐT KT&DN 

• Dự án “Chương trình đào tạo nghề” (2007-2012)

• Dự án “Tư vấn Hệ thống Đào tạo nghề – giai đoạn I” (2008-2011); “Tư vấn hệ thống giai đoạn II” (2011-2014)

• Dự án “Chương trình đào tạo nghề năm 2008” (2011-2014)

• Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đào tạo nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải thuộc Chương trình đổi mới đào tạo nghề
tại Việt Nam” (2016-2017)

• Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình cải cách đào tạo nghề 2013” (2016-2018)

• Dự án “Chương trình Đào tạo nghề 2011” (2015-2018)

• Dự án hỗ trợ tài chính “Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam – Trung tâm đào tạo nghề chất lượng
cao cho GDNN xanh” (2017-2021)

• Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình cải cách đào tạo nghề 2015” (2019-2021)

• Dự án khu vực Cải cách đào tạo nhân sự trong lĩnh vực dạy nghề khu vực ASEAN (RECOTVET) (201502017) 

• Dự án Chương trình Đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam II (2021-2024)

• Chương trình di cư và ngoại kiều (PMD) (Hợp phần dịch chuyển và di cư lao động hợp thức-cải thiện cung
cấp thông tin) (2000-2023)

• Dự án toàn cầu “Cơ chế đối tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và di cư lao động định hướng phát triển
(PAM)” (2021-2023)

Source: https://vietnam.ahk.de/ausbildung/job/duale-berufsausbildung/best-practice-in-Vietnam)
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Bộ hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức tài trợ “Cải cách chương trình dạy 
nghề ở Việt Nam”: Hợp tác với Bộ LĐTB & XH và nhiều đối tác trong ngành.

.

(Source: https://vietnam.ahk.de/ausbildung/job/duale-berufsausbildung/best-practice-in-Vietnam)
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3 Kết quả nghiên cứu cơ bản
3.3. Các bên liên quan chính ở Việt Nam về Di cư lao động và vai trò của sự hợp tác
trong giải quyết các thách thức trong chu trình di dân

• Bộ LĐTB&XH/Sở LĐTB&XH/ Cục quản lý lao động ngoài nước/ 
Trung tâm lao động ngoài nước

• Tổng cục GDNN (DVET) / Hệ thống các trường dạy nghề trực
thuộc các bộ/ngành

• Hiệp hội XKLĐ Việt Nam-VAMAS | hiệp hội nghề nghiệp | Doanh
nghiệp dịch vụ (VAMI)

• Tổ chức di cư quốc tế/Phụ nữ LHQ/ Tổ chức lao động quốc tế

• Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

• Chính quyền địa phương

• Trung tâm nguồn nhân lực di dân (MRC)

• Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Viet nam

• Người tham gia di dân
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3.3.1.  Tuyển chọn và đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài

Các rào cản đối với dịch chuyển lao động là những vấn đề làm cho việc di chuyển lao động trở 

nên tốn kém, bao gồm:

- Việc kết nối cung – cầu lao động giữa các quốc gia, thúc đẩy hợp tác song phương về lao 

động kỹ năng còn hạn chế (quy mô hạn chế); 

- Thời điểm tuyển chọn phù hợp

- Không phù hợp kỹ năng , kỹ năng của người lao động không thể di chuyển một cách hoàn 

hảo giữa các công ty, ngành nghề hoặc lĩnh vực; giữa các quốc gia. 

- Khả năng ngoại ngữ, kỹ năng thích ứng văn hóa của người lao động hạn chế

- Hệ thống giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam còn 

hạn chế, chưa thích ứng với hệ thống giáo dục quốc tế. Sự khác biệt trong hệ thống giáo 

dục-đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ của các nước thành viên hay các quan điểm và sự 

đánh giá, công nhận; 
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3.3.2. Việc làm tại quốc gia đến

- An ninh việc làm , công việc, thu nhập

+ Ở các nước ASEAN, lao động nước ngoài thường chỉ được làm 
cho một người sử dụng lao động. Sự cứng nhắc này trên thị trường 
lao động dành cho lao động nước ngoài sẽ hạn chế năng suất lao 
động do cản trở người sử dụng lao động và người lao động tìm 
được đối tượng phù hợp hơn cho nhau, đồng thời khiến lao động 
nước ngoài dễ có nguy cơ bị chủ lao động ngược đãi hơn,
vì về bản chất, chủ lao động chính là người có thể hủy giấy phép 
lao động của người lao động. 

+ Trong cơ chế EPS của Hàn Quốc, lao động nước ngoài được 
phép đổi việc làm tối đa 3 lần. 

+ Malaixia và Xing-ga-po đều có một loại giấy phép lao động dành 
riêng cho những lao động nhập cư có trình độ rất cao và không 
ràng buộc về người sử dụng lao động.
- Cần cơ chế bảo trợ lao động khi có khủng hoảng y tế hay kinh tế xảy ra
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3.3.3. Chính sách hỗ trợ lao động di cư trở về

- Điều 59 và 60 của Luật 72 quy định cụ thể về hỗ trợ việc làm và khuyến khích tạo 

việc làm khi người lao động di cư trở về. 

- Thách thức: thực hiện các quy định này, đặc biệt là đối với phụ nữ (liên quan đến 

kỳ thị và phân biệt đối xử)Tại Việt Nam, lao động nữ nhập cư chiếm khoảng 30% 

tổng số lao động nhập cư theo hợp đồng, hầu hết đảm nhận các công việc dành 

riêng cho phụ nữ như giúp việc gia đình, chăm sóc trẻ, y tá. Họ dễ bị tổn thương 

nhất trong chu kỳ di cư, nếu không được hỗ trợ kịp thời, họ có thể phải đối mặt 

với nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng, buôn bán.

- Phụ nữ di cư thường bị đổ lỗi cho việc di cư và bỏ lại gia đình, đặc biệt là trẻ em 

ở lại.Hỗ trợ người tìm việc, cần có thông tin cần thiết về lao động nhập cư trở về 

và các cơ quan tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn về độ tuổi, trình độ 

và điều kiện tuyển dụng kỹ năng làm việc.

- Quy định về hỗ trợ cho lao động theo hợp đồng cụ thể hơn về trách nhiệm thực 

hiện và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ (luật 69)
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